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                            Đà Nẵng, ngày       tháng      năm 2018
Kính gửi:  Giám đốc Cảng vụ HK miền Trung.
Căn cứ chỉ đạo của Cục HKVN tại Mục 3.7 phần III Công văn số 173/CHK-ANHK ngày 12/01/2018 về việc hướng dẫn một số điểm về cấp thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh của Thông tư 45/2017/TT-BGTVT. Theo đó, Cảng vụ hàng không ban hành, cập nhật: Danh sách các cơ quan, tổ chức có trụ sở hoặc phòng làm việc, quầy làm việc, nơi đặt thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tại cảng hàng không, sân bay;  Danh sách các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội cấp Trung ương và địa phương có nhiệm vụ, công việc thường xuyên tại khu vực hạn chế nhà ga, sân bay của từng Cảng hàng không và đăng tải công khai trên website của Cảng vụ.
Sau khi triển khai đến các Đại diện và tổng hợp danh sách, phòng Giám sát ANHK kính trình Giám đốc phê duyệt nội dung đăng tải lên website Cảng vụ HK miền Trung.
(Có danh sách chi tiết kèm theo)

Trân trọng.
	           PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC

	                  TRƯỞNG PHÒNG      



TẠI CẢNG HKQT ĐÀ NẴNG

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ TRỤ SỞ HOẶC PHÒNG LÀM VIỆC, QUẦY LÀM VIỆC, NƠI ĐẶT THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

1. Cảng vụ hàng không miền Trung;

2. Cảng HKQT Đà Nẵng; 

3. Công an Cửa khẩu Sân bay quốc tế Đà Nẵng;

4. Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay Đà Nẵng;

5. Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế Đà Nẵng;

6. Công ty Quản lý bay miền Trung - Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam - Công ty TNHH;

7. Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP Khu vực miền Trung;

8. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay tại TP.Đà Nẵng (VAECO);

9. Công ty Dịch vụ Mặt đất sân bay Việt Nam Chi nhánh Đà Nẵng (VIAGS);

10. Công ty Cổ phần phục vụ Mặt đất Sài Gòn Chi nhánh Đà Nẵng (SAGS);

11. Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT);

12. Công ty CP Dịch vụ nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHTS);

13. Công ty CP Dịch vụ hàng không Taseco Đà Nẵng (TASECO);

14. Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Đà Nẵng (MASCO);

15. Chi nhánh Công ty CP Giao nhận hàng hóa tại TP.Đà Nẵng (NASCO);

16. Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không Việt Nam Chi nhánh miền Trung (SKYPEC);

17. Chi nhánh tại Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex;

18. Công ty TNHH Dịch vụ bảo dưỡng máy bay CHK miền Nam (SAAM);

19. Đại diện tại Đà Nẵng các hãng hàng không: VietJet Air, Jetstar Pacific Airlines; VASCO;

20. Các hãng hàng không nước ngoài: Silk Air, Korean Air, Dragon Air, Air Busan, Asiana Airlines, Air Asia, T’Way Air, Macau Air, HongKong Epress, BangKok Airway, Jin Air, JeJu Air, China Eastern Airlines; China Southern Airlines;

21. Công ty Cổ phần Tập Đoàn Mặt Trời;

22. Chi nhánh Công ty TNHH Hoàn Mỹ tại TP. Đà Nẵng;

23. Công ty TNHH Nhà Xanh;

24. Chi nhánh Cty TNHH Đầu tư phát triển và dịch vụ Hà Linh;

25. Công ty TNHH Bán lẻ Phương  Nam - CN Đà Nẵng;

26. Công ty TNHH Autogrill VFS F&B Chi nhánh Đà Nẵng;

27. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tư vấn Trường Minh;

28. Công ty TNHH MTV TM và DV Kim Thế Bảo;

29. Công ty TNHH Linh Phát;

30. Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập Đoàn Vàng bạc đá quý DOJI tại Đà Nẵng;

31. CN Công ty CP Sóng Việt tại Đà Nẵng;

32. Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại và Du lịch Hai Bốn Giờ ;

33. Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhận Chi nhánh Đà Nẵng;

34. Công ty TNHH MTV Đông Ngô Phát;

35. Công ty TNHH MTV Quảng cáo thương mại dịch vụ T.N.Q;

36. Hộ kinh doanh Thiện Thảo;

37. Cơ sở kinh doanh Nhân Tâm;

38. Công ty CP DV Cà phê Cao Nguyên;

39. Công ty TNHH Kinh doanh Miễn thuế Phú Khánh;

40. Công ty TNHH TM Duy Anh - CN Đà Nẵng;

41. Chi nhánh Cty TNHH Hàng Miễn thuế Jalux Taseco tại TP Đà Nẵng;

42. Công ty TNHH H.T Logistics;

43. Công ty CP DVHK Nam Trung Việt;

44. Công ty BigNam;

45. Công ty TNHH Ngọc Phương Nghi;

46. Trung tâm TTDL & DVHK - Chi nhánh Công ty TNHH LUMINA Việt Nam;

47. Four Seasons The Nam Hai – Hoi An Resort;

48. Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores;

49. Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel CN Đà Nẵng;

50. Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Hội An Express.

51. Trung tâm Xúc tiến du lịch TP.Đà Nẵng.

52. Công ty CP Quảng cáo và DVHK Hải Trần.

53. Ngân hàng Bưu điện Liên Việt; 
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TẠI KHU VỰC HẠN CHẾ NHÀ GA, SÂN BAY

1. Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng;

2. Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng;

3. Sở Ngoại vụ TP.Đà Nẵng;

4. Cục Quản trị T26;

5. Vụ Công tác miền Trung và Tây Nguyên;

6. Công an TP.Đà Nẵng;


7. Cục Hải quan TP.Đà Nẵng;

                                   TẠI CẢNG HKQT CAM RANH      
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ TRỤ SỞ HOẶC PHÒNG LÀM VIỆC, QUẦY LÀM VIỆC, NƠI ĐẶT THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không:

1. Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – CN  Cam Ranh (SAGS);

2. Công ty TNHH Dịch vụ mặt đất Hàng không (AGS);

3. Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Đà Nẵng – CN Nha Trang (MASCO);

4. Cty TNHH Suất ăn Hàng không VINACS Cam Ranh (VINACS);

5. Chi nhánh Công ty TNHH Nhiên liệu hàng không Việt Nam khu vực miền Trung (SKYPEC);

6. Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex – Chi nhánh tại Cam Ranh (PA);

7. CN Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay tại TP Đà Nẵng (VAECO);

8. Công ty TNHH DV bảo dưỡng máy bay Cảng HK miền Nam (SAAM);

9. Đại diện Tổ thợ máy Vietjet Air tại Cam Ranh;

10. Đại diện hãng hàng không Vietjet Air tại Cam Ranh;

11. Đại diện hãng hàng không VNA tại Nha Trang;

12. Đại diện hãng hàng không JPA tại Cam Ranh;

13. Hãng hàng không KOREAN AIRLINE ;

14. Hãng hàng không China Southern Airlines;

15. Hãng hàng không AIR CHINA LIMITED;

16. Hãng hàng không AIR ASIA;

17. Hãng hàng không JEJU AIR;

18. Công ty TNHH Thương mại DHT (Đại diện các hãng hàng không: Royal Flight, Bejing Airlines, Hainan Airlines, HK Express, Long Air, Lucky Air, Sichuan Airlines, Katekavia Airlines );

19. Công ty TNHH SX TM DV XNK Nam Anh (Đại diện các hãng hàng không: IKAR AIRLINES, NORDWIND, SCAT AIR);

20. Đài Kiểm soát Không lưu Cam Ranh;
21. Đài dẫn đường Vordimi;
Các doanh nghiệp phi hàng không:

1. Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại HK Cam Ranh (CIAS);

2. Công ty Ngọc trai Long B e a c h;

3. Công ty TNHH TM Tư vấn Trường Minh – CN Cam Ranh;

4. Cty CP Thực phẩm dưỡng sinh LB;

5. Cty TNHH Thương mại và dịch vụ DET;

6. Cty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa;

7. Cty TNHH Dịch vụ Du lịch Tô Hạp;

8. DNTN Phạm Anh Trang;

9. Cty TNHH Linh Phát;

10. Cty TNHH MTV TM XNK Song Thịnh Phát;

11. CN Cty TNHH Autogrill VFS F&B tại Cam Ranh;

12. Cty TNHH Phát Quyết;

13. Cty CP Sea Life;

14. Công ty TNHH MTV Đông Ngô Phát;

15. Hộ kinh doanh Lê Xuân Sơn (Galina);

16. Công ty TNHH DV & TM Nha Trang;

17. Công ty TNHH kinh doanh miễn thuế Phú Khánh;

18. Công ty TNHH Quảng cáo XNK Liên Thái Bình Dương;
19. Công ty TNHH MTV Thái Bình Dương xanh;

20. Công ty TNHH  T&N;

21. Công ty CPDL và Tiếp thị GTVT Việt Nam–Vietravel – CN Nha Trang;

22. CN Công ty CP Sóng Việt tại Khánh Hòa; 

23. Công ty TNHH XNK & Tư vấn đầu tư Đại Dương Xanh;

24. Công ty CP PT Du lịch Cam Ranh;

25. CN Công ty TNHH Duyên Hà  - Cam Ranh;

26. Công ty CP DL Sinh thái Thanh Vân;

27. Công ty TNHH Tài Thành Công;

28. Công ty TNHH Vinpearl Nha Trang;

29. Công ty CPDL Hồng Hải;

30. Công ty TNHH Tiêu điểm Châu Á;

31. Công ty TNHH MTV Biển Đông Bãi Dài;

32. Công ty TNHH Hồ Tiên;

33. Công ty CP Đất mới;

34. Công ty Cherry Bloom;

35. Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ vệ sinh Công nghiệp Sài Gòn  (Saigoninces).

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TẠI KHU VỰC HẠN CHẾ NHÀ GA, SÂN BAY

1. Công an cửa khẩu SBQT Cam Ranh;

2. Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng HKQT Cam Ranh;

3. Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Khánh Hòa

TẠI CẢNG HK PHÙ CÁT

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ TRỤ SỞ HOẶC PHÒNG LÀM VIỆC, QUẦY LÀM VIỆC, NƠI ĐẶT THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

1. Đài Kiểm soát không lưu Phù Cát;

2. CN Công ty TNHH MTV nhiên liệu HKVN tại Bình Định (Skypec); 

3. Đài dẫn đường VOR/DME tại Phù Cát;

4. Tổ Bảo dưỡng kỹ thuật tàu bay tại Phù Cát (Vaeco);

5. Chi nhánh Tổng công ty HKVN tại Quy Nhơn (Vietnam Airlines) ; 

6. Đại diện Công ty CPHK VietJet Air tại Cảng HK Phù Cát; 

7. Chi nhánh Công ty CPHK Jestar Paciffic Airlines tại Cảng HK Phù Cát;

8. Chi nhánh CTCP Sóng Việt tại Bình Định;

9. Chi nhánh CTCP Yến Ngọc tại Bình Định.

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TẠI KHU VỰC HẠN CHẾ NHÀ GA, SÂN BAY

1. UBND Tỉnh Bình Định;

2. Văn phòng Tỉnh Uỷ tỉnh Bình Định;
3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Tỉnh Bình Định;

4. Công an Tỉnh Bình Định.

TẠI CẢNG HK CHU LAI
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ TRỤ SỞ HOẶC PHÒNG LÀM VIỆC, QUẦY LÀM VIỆC, NƠI ĐẶT THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY 

1. Cảng hàng không Chu Lai

2. Chi nhánh Tổng Công ty HKVN tại Chu Lai;

3. Công ty Cổ phần HK Jetstar Pacific- Chi nhánh Quảng Nam;

4. Công ty Cổ phần HK VietJet Air- Chi nhánh Chu Lai;

5. Đài kiểm soát không lưu Chu Lai;

6. Đại diện Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay tại Chu Lai;

7. Chi nhánh Công ty TNHH MTV nhiên liệu HKVN (Skypec) tại Quảng Nam;  
                   

8. Tổ bảo dưỡng ngoại trường tại Chu Lai;

9. Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật hàng không (AESC).

10. Công ty cổ phần dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh - chi nhánh Chu Lai (CIAS).

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TẠI KHU VỰC HẠN CHẾ NHÀ GA, SÂN BAY

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Mở Chu Lai

2. UBND huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
TẠI CẢNG HKQT PHÚ BÀI
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ TRỤ SỞ HOẶC PHÒNG LÀM VIỆC, QUẦY LÀM VIỆC, NƠI ĐẶT THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY 

1. Đài kiểm soát không lưu Phú Bài;

2. Đài DVOR/DME Phú Bài;

3. Chi nhánh Skypec Thừa Thiên Huế;

4. Tổ bảo dưỡng ngoại trường tại Phú Bài (Vaeco);

5. Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Huế (Vietnam Airlines);

6. Đại diện công ty Cổ phần Hàng không Vietjet  Air tại Huế;

7. Chi nhánh công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific tại Huế;

8. Chi nhánh CTCP Sóng Việt tại Huế;

9. Chi nhánh CTCP Dịch vụ HK Taseco Đà Nẵng tại Huế;

10. CN Phú Bài - Cty CP DVHK Sân bay Đà Nẵng;

11. Quầy Hương Việt Silk;

12. Quầy Hoa Hồng;

13. Quầy Nhân Tâm;

14. Công ty TNHH Bán lẻ Phương Nam - CN Huế.

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TẠI KHU VỰC HẠN CHẾ NHÀ GA, SÂN BAY

1. Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế;

2. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

3. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;

4. Trung tâm Y tế dự phòng;

5. Chi cục Hải quan Thủy An;

6. Văn phòng Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế;

7. Giáo hội Phật giáo Thừa Thiên Huế;

8. Sở ngoại vụ Thừa Thiên Huế;

9. Sở Văn hóa thông tin Thừa Thiên Huế;

10. Sở Y tế Thừa Thiên Huế;

11. Sở du lịch Thừa Thiên Huế.

TẠI CẢNG HK PLEIKU
DANH SÁCH CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ TRỤ SỞ HOẶC PHÒNG LÀM VIỆC, QUẦY LÀM VIỆC, NƠI ĐẶT THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY
1. Cảng hàng không Pleiku - Chi nhánh Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP.

2. Đài Kiểm soát không lưu Pleiku.

3. Chi nhánh Vietnam Airlines tại Pleiku.

4. Đại diện Vietjet Air tại Pleiku.

5. Đại diện Jetstar Pacific tại Pleiku.

6. Đại diện Vasco tại Pleiku.

7. Tổ Bảo dưỡng Ngoại trường Pleiku.

8. Chi nhánh Công ty TNHH MTV Nhiên liệu hàng không VN (Skypec) tại Gia Lai.

9. Đài DVOR\DME sân bay Pleiku.

10. Chi nhánh Công ty Cổ phần Sóng Việt tại Buôn Ma Thuột.

11. Văn phòng Đại diện Công ty TNHH Eracare Việt Nam.

12. Công ty Cổ phần Quảng cáo và truyền thông Thiên Hy Long Việt Nam

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TẠI KHU VỰC HẠN CHẾ NHÀ GA, SÂN BAY

1. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

2. Tỉnh Ủy Gia Lai 

3. Công an tỉnh Gia Lai

4. Công an tỉnh KonTum

5. Ủy ban nhân dân tỉnh KonTum

6. Tỉnh Ủy KonTum

7. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai

8. Bộ Tư lệnh quân đoàn 3

9. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai

TẠI CẢNG HK TUY HÒA
DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC CÓ TRỤ SỞ HOẶC PHÒNG LÀM VIỆC, QUẦY LÀM VIỆC, NƠI ĐẶT THIẾT BỊ KỸ THUẬT NGHIỆP VỤ TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY 

1. Đài Kiểm soát không lưu Tuy Hòa;

2. Chi nhánh Công ty TNHH MTV nhiên liệu HKVN tại Phú Yên (Skypec); 

3. Đài dẫn đường VOR/DME tại Tuy Hòa;

4. Tổ Bảo dưỡng kỹ thuật tàu bay tại Tuy Hòa (Vaeco);

5. Chi nhánh Tổng công ty HKVN tại Tuy Hòa (Vietnam Airlines)-VNA ; 

6. Đại diện Công ty CPHK VietJet Air tại Cảng HK Tuy Hòa- VJC; 

7. Chi nhánh Công ty CPHK Jestar Paciffic Airlines tại Cảng HK Tuy Hòa-TBB;

8. CTCP Sóng Việt chi nhánh tại Phú Yên;

DANH SÁCH CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI CẤP TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG CÓ NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC THƯỜNG XUYÊN TẠI KHU VỰC HẠN CHẾ NHÀ GA, SÂN BAY

1. UBND Tỉnh Phú Yên;

2. Văn phòng Tỉnh Uỷ tỉnh Phú Yên;
3. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND Tỉnh Phú Yên;

4. Công an Tỉnh Phú Yên.

5. Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên
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